
Thứ tự theo 
vần abc Tên đồ vật Phân loại Điểm lưu ý khi vứt
A Album Rác đốt được

Ấm đun nước Vỏ lon
Âm li (đài cát sét) Đem tới trung tâm làm sạch
Ăng ten (cho tivi) Đem tới trung tâm làm sạch
Ảnh Rác đốt được
Áo mưa Rác đốt được

B Bã chè Rác đốt được
Ba lô Rác đốt được
Bấm điều khiển (tivi, video…) Rác không đốt  
Bấm móng tay Rác không đốt  
Bàn Đem tới trung tâm làm sạch
Bàn (bằng gỗ) Đem tới trung tâm làm sạch
Bàn (bằng kim loại) Rác kim loại cồng kềnh
Bàn bệt Đem tới trung tâm làm sạch
Bàn chải Rác đốt được
Bàn chải chải tóc Rác không đốt  
Bàn chải răng chạy điện Rác không đốt  Loại dùng pin thì tháo pin riêng ra.
Bàn là Rác không đốt  
Bàn phấn Đem tới trung tâm làm sạch
Bàn phím Rác không đốt  
Bàn sưởi Đem tới trung tâm làm sạch
Bàn thờ Phật Thành phố không xử lý được
Bàn tính gảy hạt Rác đốt được
Bàn trang điểm Đem tới trung tâm làm sạch
Băng cát sét Rác đốt được
Băng vệ sinh Rác đốt được Hãy gói vào tờ giấy hay gì đó.
Băng video Rác đốt được
Bát Rác không đốt  
Bát đĩa (gốm, thủy tinh, kim loại, nhựa) Rác không đốt  
Bát đĩa thủy tinh Rác không đốt  
Bật lửa Rác độc hại Đem tới nơi thu gom quy định.
Bể cá cảnh Rác không đốt  
Bệ ngồi toilet Rác không đốt  
Bếp Rác kim loại cồng kềnh
Bếp ga du lịch Rác không đốt  
Bếp gas Rác kim loại cồng kềnh
Bếp than Rác không đốt  
Bình đựng dầu gội, dầu xả Rác nhựa
Bình gas Thành phố không xử lý được Hãy hỏi cửa hàng đã bán mặt hàng đó.
Bình gas du lịch Bình xịt Hãy dùng hết gas ở bên trong rồi đục lỗ.
Bình gas lỏng Thành phố không xử lý được Hãy hỏi cửa hàng đã bán mặt hàng đó.
Bình phong Đem tới trung tâm làm sạch
Bình sữa (nhựa) Rác đốt được
Bình sưởi bằng nước nóng Rác không đốt  
Bình toong nước Rác không đốt  
Bình xịt Bình xịt Hãy dùng hết gas ở bên trong rồi đục lỗ.
Bình xịt cứu hỏa Thành phố không xử lý được Hãy hỏi cửa hàng đã bán mặt hàng đó.
Bồn rửa mặt Rác không đốt  
Bông Rác đốt được

Cách phân loại và cách vứt rác đúng quy định
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B Bóng chơi bowling Thành phố không xử lý được Hãy hỏi cửa hàng đã bán mặt hàng đó.
Bóng đèn nhỏ Rác độc hại
Bóng đèn sợi đốt Rác độc hại
Bóng golf Rác đốt được
Bóng ten nít Rác đốt được
Bóng, để chơi các môn thể thao (cao su) Rác đốt được
Búa Rác không đốt  
Bùi nhùi rửa bát Rác đốt được
Búp bê (bằng thủy tinh, kim loại) Rác không đốt  
Búp bê (bằng vải, giấy, gỗ) Rác đốt được
Bút bi (kim loại) Rác không đốt  
Bút bi (nhựa) Rác đốt được
Bút chì Rác đốt được
Bút dạ Rác đốt được
Bút lông Rác đốt được

Bưu thiếp Rác đốt được Hãy vứt vào ngày thu gom rác tài nguyên 
chung.

C Các loại băng (video, cát sét…) Rác đốt được
Các loại dao Rác không đốt  Hãy gói vào tờ giấy hay gì đó.
Các loại khay đựng thực phẩm Rác nhựa Dự kiến sau này sẽ thu gom thành loại riêng

Các loại thuốc (thuốc cực mạnh như thuốc 
trừ sâu) Thành phố không xử lý được Hãy hỏi cửa hàng đã bán mặt hàng đó.

Các loại tuýp (kem đánh răng, gia vị) Rác đốt được
Cái bô Đem tới trung tâm làm sạch Xả chất thải trong bô vào bồn cầu.
Cái cân Rác không đốt  
Cái cối Thành phố không xử lý được Hãy hỏi công ty chuyên môn.
Can 18 lít Rác kim loại cồng kềnh Hãy đổ hết bên trong đi.
Cần câu cá Đem tới trung tâm làm sạch
Can dầu Rác không đốt  Hãy đổ hết bên trong đi.
Cân sức khỏe Rác không đốt  

Cành cây Rác đốt được Hãy chẻ nhỏ thành đường kính dưới 3cm, cắt 
ngắn dưới 50cm.

Cành cây cắt tỉa (cây cảnh…) Rác đốt được Hãy chẻ nhỏ thành đường kính dưới 3cm, cắt 
ngắn dưới 1m.

Cành lá cây cảnh Đem tới trung tâm làm sạch Đường kính dưới 3cm, đoạn ngắn dưới 1m.
Cành lá cây cảnh (ngọn) Rác đốt được
Cặp (da, vải) Rác đốt được Nếu có gắn kim loại thì vứt vào rác không đốt.
Cặp sách Rác không đốt  
Cát cho mèo (loại bán sẵn) Rác đốt được Hãy gói vào tờ giấy hay gì đó.

Cầu là Đem tới trung tâm làm sạch Nếu để vừa trong túi đựng rác quy định, thì đó 
là rác không đốt.

Cầu trượt (cho trẻ em) Đem tới trung tâm làm sạch
CD (đĩa, vỏ hộp) Rác đốt được
Chai lọ (đựng đồ uống, gia vị) Chai lọ Hãy súc sơ qua chai lọ đó.
Chai lọ đựng mỹ phẩm Rác không đốt  Hãy bỏ hết ruột bên trong đi.
Chai lọ vỡ, thủy tinh vỡ, bóng đèn tuýp vỡ Rác không đốt  Hãy gói vào tờ giấy hay gì đó.

Chai nhựa Chai nhựa Sau khi bỏ nắp, bóc nhãn và rửa sạch bằng 
nước.

Chai rượu 1,8 lít Thành phố không xử lý được Hãy đem trả cho cửa hàng bán rượu.
Chăn bông Đem tới trung tâm làm sạch
Chăn điện Đem tới trung tâm làm sạch
Chăn len Đem tới trung tâm làm sạch
Chăn lông chim Đem tới trung tâm làm sạch
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C Chăn mỏng chất liệu như khăn bông Rác đốt được
Chảo chống dính Vỏ lon
Chảo điện Rác không đốt  
Chất giữ lạnh Rác đốt được
Chậu tắm cho em bé Đem tới trung tâm làm sạch
Chậu trồng cây Rác không đốt  
Chậu trồng cây cảnh Rác không đốt  Đổ hết đất đi.
Chậu trồng rau (gia dụng, bằng nhựa) Rác không đốt  
Chiếu Đem tới trung tâm làm sạch
Chổi (gỗ, tre) Rác đốt được
Chun vòng Rác đốt được
Chuồng chó Đem tới trung tâm làm sạch
Chuông gió Rác không đốt  
Cỏ Rác đốt được Sau khi phơi khô.
Cốc (giấy, nhựa) Rác đốt được
Cốc (thủy tinh) Rác không đốt  
Cốc, bát mì ăn liền (giấy) Rác đốt được
Cốc, bát mì ăn liền (nhựa) Rác nhựa
Con dấu (gỗ, ngà) Rác đốt được
Con dấu (nhựa, đá) Rác không đốt  
Cửa trượt fusuma Đem tới trung tâm làm sạch
Cục tẩy Rác đốt được
Cúp Rác không đốt  

D Đá gel Rác đốt được
Đài bán dẫn Rác kim loại cồng kềnh
Đài cát sét Rác kim loại cồng kềnh
Đài cát sét bán dẫn Rác kim loại cồng kềnh
Đàn điện tử Đem tới trung tâm làm sạch
Đàn ghi ta Đem tới trung tâm làm sạch
Đàn organ Đem tới trung tâm làm sạch

Dao Rác không đốt  Gói vào tờ giấy hay gì đó, bên ngoài ghi chữ 
きけん có nghĩa là “Nguy hiểm”

Dao cạo râu Rác không đốt  Hãy gói vào tờ giấy hay gì đó.
Đất nặn (dùng cho học sinh) Rác đốt được
Đầu DVD Rác không đốt  
Đầu gậy golf Đem tới trung tâm làm sạch
Đầu quay đĩa than Rác không đốt  
Dầu rán tempura Rác đốt được Làm đông đặc lại rồi mới vứt.
Dầu thải (xăng, dầu hỏa, dầu nhờn…) Thành phố không xử lý được Hãy hỏi cửa hàng đã bán mặt hàng đó.
Đầu video Rác không đốt  
Dây câu cá Rác đốt được
Dây điện Rác không đốt  
Dây điện nối dài Rác không đốt  
Dây thừng Rác đốt được Sau khi cắt ngắn thành đoạn dưới 1m.
Đệm Đem tới trung tâm làm sạch
Đệm lò xo Đem tới trung tâm làm sạch
Đệm ngồi Rác đốt được
Đèn điện (bóng đèn) Rác độc hại
Đèn tuýp Rác độc hại
Dép xỏ ngón Rác đốt được
Đĩa (giấy) Rác đốt được
Đĩa (gốm, thủy tinh, kim loại, nhựa) Rác không đốt  
Dĩa (kim loại) Rác không đốt  Làm bằng nhựa là rác đốt được.
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D Đĩa DVD Rác đốt được
Đĩa mềm Rác đốt được
Đĩa than Rác đốt được
Điện thoại cố định Rác không đốt  

Điện thoại di động Rác độc hại Có hộp chuyên dụng đặt ở Trụ sở hành chính 
thành phố.

Điều hòa Thành phố không xử lý được Đối tượng để làm đồ điện gia dụng tái sử dụng
Đinh Rác không đốt  Hãy gói vào tờ giấy hay gì đó.
Đồ chơi (kim loại, nhựa) Rác không đốt  Pin thì tháo ra, vứt vào rác độc hại.
Đồ chơi (vải) Rác đốt được
Đồ chơi xếp hình bằng gỗ Rác đốt được
Đồ da thuộc (thắt lưng, cặp, giày) Rác đốt được
Đồ đựng bằng polyetylen Rác không đốt  
Đồ đựng bơ, bơ thực vật Rác nhựa Rửa sơ qua bằng nước.
Đồ gia dụng (gỗ, nhựa) Đem tới trung tâm làm sạch
Đồ gia dụng (kim loại) Rác kim loại cồng kềnh
Đồ nhựa Rác đốt được
Đồ nhựa (có mác ghi đồ nhựa) Rác nhựa

Đồ nhựa (độ cứng mà tay không bẻ vỡ 
được) Rác không đốt  

Đồ sành sứ Rác không đốt  
Đồng hồ Rác không đốt  
Đồng hồ đeo tay Rác không đốt  
Đũa gỗ tách Rác đốt được
Dụng cụ cầm tay Rác không đốt  

G Gạch Thành phố không xử lý được Hãy hỏi công ty chuyên xử lý.
Gạch bê tông Thành phố không xử lý được Hãy hỏi công ty chuyên xử lý.
Gạch lát Thành phố không xử lý được Hãy hỏi công ty chuyên xử lý.
Găng tay Rác đốt được
Găng tay cao su Rác đốt được
Gậy lau nhà Rác không đốt  
Gậy trượt tuyết Đem tới trung tâm làm sạch
Ghế Đem tới trung tâm làm sạch
Ghế bệt Rác không đốt  
Ghế em bé đi ô tô Đem tới trung tâm làm sạch
Ghế mát xa Đem tới trung tâm làm sạch
Ghế sofa Đem tới trung tâm làm sạch
Ghế xếp Đem tới trung tâm làm sạch
Ghim của máy dập ghim Rác không đốt  Hãy gói vào tờ giấy hay gì đó.
Giá để bát đĩa Đem tới trung tâm làm sạch
Giá đỡ bồn rửa mặt Đem tới trung tâm làm sạch

Giá gắn cố định ván trượt để vận chuyển 
(trượt tuyết) Đem tới trung tâm làm sạch

Giá phơi quần áo Thành phố không xử lý được Hãy hỏi công ty chuyên môn.
Giát gỗ Đem tới trung tâm làm sạch
Giày (da, vải, nilon) Rác đốt được

Giấy báo cũ Rác đốt được Hãy vứt vào ngày thu gom rác tài nguyên 
chung

Giấy các loại Rác đốt được

Giấy gói bọc Rác đốt được Hãy vứt vào ngày thu gom rác tài nguyên 
chung.

Giấy thấm dầu Rác đốt được
Giấy tissue Rác đốt được
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G Giày trượt Rác không đốt  
Giầy trượt băng Rác không đốt  
Giầy trượt tuyết Rác không đốt  
Giày vải đế cao su (trẻ em) Rác đốt được
Gióng treo rèm Đem tới trung tâm làm sạch
Giường (gỗ) Đem tới trung tâm làm sạch
Giường (kim loại) Rác kim loại cồng kềnh
Giường cho em bé Đem tới trung tâm làm sạch
Giường gấp Rác kim loại cồng kềnh
Gối (vỏ hạt tam giác mạch, bông trần) Rác đốt được
Gói chống ẩm (trong các túi bánh kẹo) Rác đốt được
Gối đệm Rác đốt được
Gương Rác không đốt  

H Hoa giả Rác đốt được
Hòm quần áo Đem tới trung tâm làm sạch
Hòn đá để nén dưa muối Thành phố không xử lý được Hãy hỏi công ty chuyên môn.

Hộp các tông Rác đốt được
Hãy vứt vào ngày thu gom rác tài nguyên 
chung.     Rác đốt được thì cắt thành mảnh 
dưới 50cm.

Hộp để muối dưa (nhựa) Rác không đốt  
Hộp đựng cơm hộp (có nhãn ghi đồ nhựa) Rác nhựa
Hộp đựng xi Rác không đốt  

Hộp giấy Rác đốt được Hãy vứt vào ngày thu gom rác tài nguyên 
chung.

Hộp giữ lạnh Đem tới trung tâm làm sạch
Hộp nuôi côn trùng (nhựa) Rác đốt được
Hộp xốp Rác nhựa
Hũ sành Rác không đốt  

K Kệ để tivi Đem tới trung tâm làm sạch
Kéo Rác không đốt  
Kẹp Rác không đốt  
Két chịu lửa Thành phố không xử lý được Hãy hỏi công ty chuyên môn.
Két sắt Thành phố không xử lý được Hãy hỏi công ty chuyên môn.
Khay ăn Rác không đốt  
Kim khâu Rác không đốt  Hãy gói vào tờ giấy hay gì đó.
Kính tấm Rác không đốt  
Kính mắt Rác không đốt  
Kính áp tròng Rác đốt được
Kính bơi Rác không đốt  Làm bằng nhựa là rác đốt được.
Kính lúp Rác không đốt  
Kính râm Rác không đốt  
Kính thiên văn Đem tới trung tâm làm sạch

L Len sợi Rác đốt được
Lều Đem tới trung tâm làm sạch
Lọ đựng sơn móng tay Rác không đốt  
Lọ hoa Rác không đốt  
Lò nướng bánh mì Rác kim loại cồng kềnh
Lò nướng vi sóng Rác kim loại cồng kềnh
Lò sưởi Rác kim loại cồng kềnh Hãy đổ sạch hết dầu ở trong đi.
Lò vi sóng Rác kim loại cồng kềnh
Loa Rác kim loại cồng kềnh
Loại bình gas lỏng Thành phố không xử lý được Hãy hỏi cửa hàng đã bán mặt hàng đó.
Lốp xe Thành phố không xử lý được Hãy hỏi cửa hàng đã bán mặt hàng đó.
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L Lược (gỗ, nhựa) Rác đốt được
Lưới xích bánh xe Thành phố không xử lý được Hãy hỏi cửa hàng đã bán mặt hàng đó.

M Mắc áo (gỗ, nhựa) Rác đốt được
Mắc áo (kim loại) Rác không đốt  
Màng bọc thực phẩm Rác đốt được
Máng nước mưa (kim loại) Rác kim loại cồng kềnh

Máng nước mưa (nhựa) Đem tới trung tâm làm sạch 3 ống, mỗi ống dài 2m (Nhiều hơn thì nhờ 
công ty chuyên môn)

Máng trượt tuyết Rác không đốt  
Mành mành Đem tới trung tâm làm sạch
Mẩu tàn thuốc lá Rác đốt được
Máy ảnh Rác không đốt  
Máy ảnh kỹ thuật số Rác không đốt  
Máy cạo râu Rác không đốt  Nếu dùng điện thì tháo pin, ắc quy ra.
Máy cắt cỏ Rác kim loại cồng kềnh
Máy chơi game Rác không đốt  
Máy chữ Đem tới trung tâm làm sạch
Máy cuộn dây (dùng cho cần câu) Rác không đốt  
Máy cuộn ống phun nước Rác không đốt  
Máy ghi hành trình Rác không đốt  
Máy giặt Thành phố không xử lý được Đối tượng để làm đồ điện gia dụng tái sử dụng
Máy gọt bút chì Rác không đốt  
Máy hút ẩm Đem tới trung tâm làm sạch
Máy hút bụi Rác kim loại cồng kềnh
Máy in Rác không đốt  
Máy khâu Rác kim loại cồng kềnh
Máy làm bánh dày Đem tới trung tâm làm sạch
Máy lọc không khí Đem tới trung tâm làm sạch
Máy nông nghiệp Thành phố không xử lý được
Máy phun sương Đem tới trung tâm làm sạch
Máy quay video (gia dụng) Rác không đốt  
Máy rửa bát, máy sấy bát Đem tới trung tâm làm sạch
Máy sấy Rác không đốt  

Máy sấy chăn Đem tới trung tâm làm sạch Nếu cho vừa túi đựng rác quy định, thì đó là 
rác không đốt.

Máy sấy quần áo Thành phố không xử lý được Đối tượng để làm đồ điện gia dụng tái sử dụng.
Máy sấy tóc Rác không đốt  
Máy sưởi- lạnh (điều hòa) Thành phố không xử lý được Đối tượng để làm đồ điện gia dụng tái sử dụng
Máy tập thể dục Đem tới trung tâm làm sạch
Máy tập thể hình Đem tới trung tâm làm sạch
Máy tính (để bàn, màn hình) Thành phố không xử lý được Hãy hỏi cửa hàng đã bán mặt hàng đó.
Máy tính xách tay Thành phố không xử lý được Hãy hỏi cửa hàng đã bán mặt hàng đó.
Máy xử lý rác thực phẩm Đem tới trung tâm làm sạch Hãy đổ hết các thứ bên trong đi.
Máy, phần mềm chơi điện tử Rác không đốt  
Micro Rác không đốt  
Miếng dán Rác đốt được
Miếng mút Rác đốt được
Mô hình lắp ghép bằng nhựa Rác không đốt  
Mũ Rác đốt được
Mũ bảo hiểm Rác không đốt  
Mực in Rác đốt được

N Nắp đậy bồn tắm Đem tới trung tâm làm sạch
Nắp, nhãn mác chai nhựa Rác nhựa

■ Rác đốt được　■ Rác không đốt　■ Chai lọ　■ Vỏ lon　■ Rác nhựa　■ Chai nhựa　■ Bình xịt　
■ Rác độc hại　■ Rác kim loại cồng kềnh　■ Đem tới trung tâm làm sạch　■ Thành phố không xử lý được　



N Nến Rác đốt được
Nhẫn Rác không đốt  
Nhiệt độ kế Rác không đốt  Nhiệt độ kế thủy ngân là rác độc hại.
Nồi Rác không đốt  
Nồi (kim loại, đất) Rác không đốt  
Nồi cơm điện Rác không đốt  
Nồi đất Rác không đốt  
Nồi đồng tráng men Rác không đốt  
Nồi hấp Rác không đốt  
Nồi inox Vỏ lon Không vứt nắp thủy tinh đi cùng.
Núm vú cao su Rác đốt được

O Ô Rác không đốt  

Ô để cắm trên bãi biển Đem tới trung tâm làm sạch Nếu để vừa trong túi đựng rác quy định, thì đó 
là rác không đốt.

Ốc vít Rác không đốt  
Ống cao su Rác đốt được Cắt ngắn thành đoạn dưới 1m.
Ống hút (nhựa, giấy) Rác đốt được
Ống phun nước Rác đốt được Cắt thành đoạn ngắn dưới 1m.
Ống sắt Rác kim loại cồng kềnh

P Pha lê Rác không đốt  
Phần mềm chơi game Rác đốt được Loại cát sét là rác không đốt.
Phao bơi Rác đốt được
Pháo hoa Rác đốt được Hãy nhúng kỹ vào nước.
Phích nước (bao gồm cả loại dùng điện) Rác không đốt  
Phim Rác đốt được Cắt thành đoạn dưới 30cm.

Phong bì Rác đốt được Hãy vứt vào ngày thu gom rác tài nguyên 
chung.

Piano Thành phố không xử lý được Hãy hỏi cửa hàng đã bán mặt hàng đó.
Pin (ác quy) Thành phố không xử lý được Đem tới cửa hàng hợp tác của JBRC

Pin dạng cúc áo (Pin hạt đậu) Thành phố không xử lý được Hãy vứt vào thùng thu gom tại của hàng bán 
đồ điện gia dụng.

Pin di động Thành phố không xử lý được Đem tới cửa hàng hợp tác của JBRC

Pin đồng xu Rác độc hại Hãy vứt vào hộp thu gom pin khô tại Trụ sở 
hành chính thành phố vv…

Pin tiểu Rác độc hại Hãy vứt ở nơi thu gom rác độc hại.
Q Quả địa cầu Rác không đốt  

Quần áo Rác đốt được
Quần áo trượt tuyết Rác đốt được
Quân bài mạt chược Rác không đốt  
Quân bài mạt chược (nhựa) Rác đốt được
Quần tất Rác đốt được
Quạt Rác đốt được
Quạt điện Rác kim loại cồng kềnh
Quạt sưởi Rác kim loại cồng kềnh Hãy rút hết nhiên liệu ra.
Quạt sưởi đèn halogen Rác kim loại cồng kềnh

R Rác thải y tế (ống tiêm, kim tiêm truyền dịch) Thành phố không xử lý được Hãy hỏi công ty chuyên xử lý.
Rác thực phẩm Rác đốt được Hãy vắt kỹ hết nước đi.
Răng giả Rác không đốt  
Rèm Rác đốt được Hãy cắt ngắn thành mảnh dưới 1m.
Rèm cuốn Đem tới trung tâm làm sạch
Rèm xếp Đem tới trung tâm làm sạch Chia thành vải và kim loại riêng ra
Rơm rạ Rác đốt được

■ Rác đốt được　■ Rác không đốt　■ Chai lọ　■ Vỏ lon　■ Rác nhựa　■ Chai nhựa　■ Bình xịt　
■ Rác độc hại　■ Rác kim loại cồng kềnh　■ Đem tới trung tâm làm sạch　■ Thành phố không xử lý được　



S
Sách Rác đốt được Hãy vứt vào ngày thu gom rác tài nguyên 

chung.

Sào phơi quần áo Đem tới trung tâm làm sạch
Sáp màu Rác đốt được

Sơn ngoại thất Rác đốt được Cho thấm vào vải hay giấy rồi mới vứt (số 
lượng ít)

Sơn nước Rác đốt được Cho thấm vào vải hay giấy rồi mới vứt (số 
lượng ít)

Sọt rác (nhựa, kim loại) Rác không đốt  
T Tã giấy (bỉm) Rác đốt được Xả chất thải trong bỉm vào bồn cầu rồi mới vứt.

Tấm trải để trong buồng tắm Đem tới trung tâm làm sạch
Tấm trải ngồi ngoài trời Rác đốt được
Tấm trải nilon Rác đốt được Hãy cắt thành mảnh dưới 1m²
Tấm trải nilon (dùng trong nông nghiệp) Thành phố không xử lý được
Tấm trải nilon màu xanh Đem tới trung tâm làm sạch
Tấm vải gói đồ đạc Rác đốt được
Tàn tro Rác đốt được
Tảng bê tông Thành phố không xử lý được Hãy hỏi công ty chuyên xử lý.

Tạp chí Rác đốt được Hãy vứt vào ngày thu gom rác tài nguyên 
chung.

Tất Rác đốt được
Thảm Đem tới trung tâm làm sạch
Thảm cao su Đem tới trung tâm làm sạch

Thảm cỏ nhân tạo Rác đốt được Nếu hơn 1m thì đem đến trung tâm làm sạch 
(Loại cuộn thì dưới 5m)

Thảm nhiệt Đem tới trung tâm làm sạch
Thang (kim loại) Rác kim loại cồng kềnh
Thìa (gỗ, nhựa) Rác đốt được
Thìa (kim loại) Rác không đốt  
Thiết bị báo khẩn bằng cách phun khói Thành phố không xử lý được Hãy hỏi công ty chuyên xử lý.
Thiết bị đun nước Đem tới trung tâm làm sạch
Thớt Rác không đốt  
Thú nhồi bông Rác đốt được
Thùng phuy Rác kim loại cồng kềnh
Thùng sơn Rác không đốt  Dùng hết, phơi cho khô.
Thước dây (kim loại) Rác không đốt  Sau khi cắt ngắn thành đoạn dưới 1m.
Thước dây (nhựa) Rác đốt được
Thuốc hút ẩm Rác đốt được Sau khi đổ nước đi.
Thuốc khử mùi Rác đốt được
Thuốc lá điện tử Thành phố không xử lý được Hãy hỏi cửa hàng đã bán mặt hàng đó.
Thuốc pha vào bồn tắm Rác đốt được
Thuốc trừ sâu Thành phố không xử lý được Hãy hỏi công ty chuyên xử lý.
Thủy tinh chịu nhiệt Rác không đốt  
Thuyền bằng cao su Đem tới trung tâm làm sạch
Tivi Thành phố không xử lý được Đối tượng để làm đồ điện gia dụng tái sử dụng.
Tivi màn hình phẳng Thành phố không xử lý được Đối tượng để làm đồ điện gia dụng tái sử dụng

Tờ rơi quảng cáo (kèm theo báo) Rác đốt được Hãy vứt vào ngày thu gom rác tài nguyên 
chung.

Tóc Rác đốt được
Tóc giả Rác đốt được
Tôn cán sóng (thép mạ kẽm, nhựa) Thành phố không xử lý được Hãy hỏi công ty chuyên xử lý.

Tranh quảng cáo Rác đốt được Hãy vứt vào ngày thu gom rác tài nguyên 
chung.

■ Rác đốt được　■ Rác không đốt　■ Chai lọ　■ Vỏ lon　■ Rác nhựa　■ Chai nhựa　■ Bình xịt　
■ Rác độc hại　■ Rác kim loại cồng kềnh　■ Đem tới trung tâm làm sạch　■ Thành phố không xử lý được　



T Tre Đem tới trung tâm làm sạch Hãy cắt thành đoạn ngắn dưới 50cm.

Truyện tranh Rác đốt được Hãy vứt vào ngày thu gom rác tài nguyên 
chung.

Tủ Đem tới trung tâm làm sạch
Tủ bát đĩa (bằng gỗ) Đem tới trung tâm làm sạch
Tủ bát đĩa (bằng kim loại) Rác kim loại cồng kềnh
Tủ đông Thành phố không xử lý được Đối tượng để làm đồ điện gia dụng tái sử dụng
Tủ lạnh Thành phố không xử lý được Đối tượng để làm đồ điện gia dụng tái sử dụng
Túi đựng gậy golf Đem tới trung tâm làm sạch
Túi đựng phân bón Rác đốt được

Túi đựng phân bón (dùng trong nông 
nghiệp) Thành phố không xử lý được

Túi giấy Rác đốt được Hãy vứt vào ngày thu gom rác tài nguyên 
chung.

Túi lưới Rác đốt được
Túi ngủ Rác đốt được
Túi nilon của các siêu thị Rác đốt được
Túi polyetylen Rác đốt được
Túi than giữ ấm (dùng xong vứt) Rác đốt được
Tuner (Tivi) Rác không đốt  
Tuýp đựng mỹ phẩm Rác đốt được

U Ủng Rác đốt được
V Va li Đem tới trung tâm làm sạch

Vải Rác đốt được
Ván trượt có bánh xe Đem tới trung tâm làm sạch
Ván trượt tuyết loại 2 chân trên cùng 1 tấm Đem tới trung tâm làm sạch
Ván trượt tuyết loại mỗi chân trên 1 tấm Đem tới trung tâm làm sạch
Vành bánh xe Thành phố không xử lý được Hãy hỏi cửa hàng đã bán mặt hàng đó.
Vỉ đựng trứng Rác nhựa
Vỏ bọc chăn bông Rác đốt được
Vỏ hộp đựng sữa Rác đốt được
Vỏ hộp giấy đựng đồ uống Rác đốt được

Vỏ lon (nhôm, thép) Vỏ lon Không đựng đồ gốm, chai lọ, bóng đèn, pin ở 
trong 

Vỏ ốc Rác đốt được
Vỏ trứng Rác đốt được
Vòi hút dầu Rác không đốt  Loại dùng tay là rác đốt được.
Vợt (dùng trong thể thao) Rác không đốt  
Vụn rau Rác đốt được Sau khi phơi khô

X Xà đơn Rác kim loại cồng kềnh
Xà phòng Rác đốt được
Xe 1 bánh Đem tới trung tâm làm sạch
Xe ba bánh cho trẻ em Đem tới trung tâm làm sạch
Xe đạp Rác kim loại cồng kềnh
Xe đẩy em bé Đem tới trung tâm làm sạch
Xe đẩy hàng Đem tới trung tâm làm sạch
Xe lăn Rác kim loại cồng kềnh
Xe máy Thành phố không xử lý được Hãy hỏi cửa hàng đã bán mặt hàng đó.
Xẻng Đem tới trung tâm làm sạch
Xi măng Thành phố không xử lý được Hãy hỏi công ty chuyên môn.
Xích đu (gia dụng) Đem tới trung tâm làm sạch

Về các loại rác tài nguyên, trong trường hợp bạn sống tại chung cư không nhận thu gom rác tài nguyên, hay trường hợp rác quá bẩn không 
thể vứt vào loại rác tài nguyên được, thì hãy làm như sau:
“Rác nhựa” “Chai nhựa”→ Rác đốt được.
“Chai lọ” “Vỏ lon” → Rác không đốt.     “Bình xịt” → Đục lỗ to hơn 1cm rồi vứt vào rác không đốt.

■ Rác đốt được　■ Rác không đốt　■ Chai lọ　■ Vỏ lon　■ Rác nhựa　■ Chai nhựa　■ Bình xịt　
■ Rác độc hại　■ Rác kim loại cồng kềnh　■ Đem tới trung tâm làm sạch　■ Thành phố không xử lý được　



Rác đốt được (Thứ hai, 
thứ năm hàng tuần)

Rác không đốt  Rác nhựa (Thứ tư 
của tuần thứ 1, 3, 5 hàng tháng)

Rác tài nguyên (Thứ tư của 
tuần thứ 2, 4 hàng tháng)

Rác đốt được Ngày thu gom 
đồng loạt trong toàn thành 
phố ※ Có thể giờ thu gom bị 
muộn

Các mục
thu gom

Phòng môi trường sinh hoạt thành phố Awara　Số điện thoại 73-8017 (gọi trực tiếp)　Xin hãy xem kỹ sách hướng dẫn hoặc trang web về việc phân loại rác.

Vứt rác đốt được vào ngày thứ hai và thứ năm, hay vào thứ ba và thứ sáu, là tùy thuộc vào từng nơi cư trú.

※ Ngày 4  thu gom đồng loạt

※ Ngày 11  thu gom đồng loạt※ Ngày 23  thu gom đồng loạt ※ Ngày 21  thu gom đồng loạt

※ Ngày 2, 24 thu gom đồng loạt

※ Ngày 12, 22 thu gom đồng loạt

Lịch thu gom rác tại thành phố Awara

Địa chỉ liên hệ

① Hãy đem rác tới nơi quy định trước 7 giờ 30 sáng　　②�Bắt buộc phải ghi tên mình và tên khu phố lên túi đựng rác quy định
③�Nơi thu gom đặc biệt của khu tập thể và của các cơ quan, không nhận thu gom rác nhựa phế thải và rác tài nguyên. 

Chủ 
nhật

Thứ 
hai

Thứ
ba

Thứ
tư

Thứ 
năm

Thứ 
sáu

Thứ 
bảy

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Chủ 
nhật

Thứ 
hai

Thứ
ba

Thứ
tư

Thứ 
năm

Thứ 
sáu

Thứ 
bảy

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Chủ 
nhật

Thứ 
hai

Thứ
ba

Thứ
tư

Thứ 
năm

Thứ 
sáu

Thứ 
bảy

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Chủ 
nhật

Thứ 
hai

Thứ
ba

Thứ
tư

Thứ 
năm

Thứ 
sáu

Thứ 
bảy

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Chủ 
nhật

Thứ 
hai

Thứ
ba

Thứ
tư

Thứ 
năm

Thứ 
sáu

Thứ 
bảy

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Chủ 
nhật

Thứ 
hai

Thứ
ba

Thứ
tư

Thứ 
năm

Thứ 
sáu

Thứ 
bảy

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Chủ 
nhật

Thứ 
hai

Thứ
ba

Thứ
tư

Thứ 
năm

Thứ 
sáu

Thứ 
bảy

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Chủ 
nhật

Thứ 
hai

Thứ
ba

Thứ
tư

Thứ 
năm

Thứ 
sáu

Thứ 
bảy

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

Chủ 
nhật

Thứ 
hai

Thứ
ba

Thứ
tư

Thứ 
năm

Thứ 
sáu

Thứ 
bảy

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Chủ 
nhật

Thứ 
hai

Thứ
ba

Thứ
tư

Thứ 
năm

Thứ 
sáu

Thứ 
bảy

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Chủ 
nhật

Thứ 
hai

Thứ
ba

Thứ
tư

Thứ 
năm

Thứ 
sáu

Thứ 
bảy

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Chủ 
nhật

Thứ 
hai

Thứ
ba

Thứ
tư

Thứ 
năm

Thứ 
sáu

Thứ 
bảy

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Tháng 7

Tháng 4

Tháng 10

Tháng 1

Tháng 8

Tháng 5

Tháng 11

Tháng 2

Tháng 9

Tháng 6

Tháng 12

Tháng 3

Lịch thu gom rác tại thành phố Awara
① Hãy đem rác tới nơi quy định trước 7 giờ 30 sáng　　②�Bắt buộc phải ghi tên mình và tên khu phố lên túi đựng rác quy định

③�Nơi thu gom đặc biệt của khu tập thể và của các cơ quan, không nhận thu gom rác nhựa phế thải và rác tài nguyên. 

※ Ngày 23  thu gom đồng loạt ※ Ngày 21  thu gom đồng loạt

※ Ngày 4  thu gom đồng loạt

※ Ngày 11  thu gom đồng loạt

※ Ngày 2, 24 thu gom đồng loạt

※ Ngày 12, 22 thu gom đồng loạt

Vứt rác đốt được vào ngày thứ hai và thứ năm, hay vào thứ ba và thứ sáu, là tùy thuộc vào từng nơi cư trú.
Rác đốt được (Thứ ba, 
thứ sáu hàng tuần)

Rác không đốt  Rác nhựa (Thứ tư 
của tuần thứ 1, 3, 5 hàng tháng)

Rác tài nguyên (Thứ tư của 
tuần thứ 2, 4 hàng tháng)

Rác đốt được Ngày thu gom 
đồng loạt trong toàn thành 
phố ※ Có thể giờ thu gom bị 
muộn

Các mục
thu gom

Phòng môi trường sinh hoạt thành phố Awara　Số điện thoại 73-8017 (gọi trực tiếp)　Xin hãy xem kỹ sách hướng dẫn hoặc trang web về việc phân loại rác.Địa chỉ liên hệ
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Phòng môi trường sinh hoạt thành phố Awara
Số điện thoại 73-8017 (gọi trực tiếp)
Xin hãy xem kỹ sách hướng dẫn hoặc trang web về việc 
phân loại rác.

Địa chỉ liên hệ

■ Rác đốt được

■ Rác không đốt

■ Chai lọ

■ Vỏ lon

■ Rác nhựa

■ Chai nhựa

■ Bình xịt　

■ Rác độc hại

■ Rác kim loại cồng kềnh

■ Đem tới trung tâm làm sạch

■ Thành phố không xử lý được　

① Hãy đem rác tới nơi quy định trước 7 giờ 30 sáng
② �Bắt buộc phải ghi tên mình và tên khu phố lên túi đựng 

rác quy định
③ �Nơi thu gom đặc biệt của khu tập thể và của các cơ quan, 

không nhận thu gom rác nhựa phế thải và rác tài nguyên. 

Vứt rác đốt được vào ngày thứ hai và thứ năm, hay vào 
thứ ba và thứ sáu,là tùy thuộc vào từng nơi cư trú.


